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Tìm hiểu thêm
về du học ireland



1. Quốc gia lớn nói tiếng Anh 
duy nhất trong liên minh châu 
Âu

  

2. Quốc gia thân thiện, an toàn 

3. Nền giáo dục top đầu thế giới 

4. Nơi tập trung các tập đoàn 
đa quốc gia hàng đầu

 
 
 
 
 
 
 

5. Chính sách cấp visa ở lại làm 
việc sau tốt nghiệp: 

WHY 
IRELAND
? ? ? ? 

Tại sao chọn

Đây là một lợi thế để thu hút nhiều các 
sinh viên quốc tế đến học tập và trải 
nghiệm tại quốc gia này. 

Ireland xếp top 2 trong Global Peace Index 
2024. Đây là trong những quốc gia thân 
thiện an toàn trên thế giới. Các cơ sở giáo 
dục của Ireland cam kết và đảm bảo rằng 
sinh viên quốc tế được tạo điều kiện để 
thích nghi tốt nhất với môi trường mới. Do 
vậy, bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi học 
tập và trải nghiệm tại Ireland. 

Ireland là một trung tâm kinh tế tài chính 
công nghệ lớn của châu Âu với hơn 1.200 
công ty đa quốc gia! 
Những công ty hàng đầu thế giới có trụ sở 
tại Ireland:

-> 9/10 Công ty công nghệ thông tin hàng đầu; 
-> 8/10 Công ty trò chơi hàng đầu; 
-> 10/10 Công ty dược phẩm hàng đầu; 
-> 6/7 Công ty chẩn đoán hàng đầu; 
-> 15/20 Công ty thiết bị y tế hàng đầu; 
-> 50% Công ty dịch vụ tài chính hàng đầu; 
-> 5/10 Công ty trong danh sách Công ty Sáng 
tạo nhất Thế giới của Forbes... đều được vận 
hành từ Ireland.

(Nguồn IDA Ireland)

Hệ thống giáo dục của Ireland có danh 
tiếng lâu đời về chất lượng cũng như xếp 
hạng trên thế giới. Theo báo cáo Giáo dục 
của OECD năm 2019, giới trẻ Ireland có 
trình độ giáo dục cao thứ tư trên thế giới. 
The Bloomberg Innovation Index 2020 xếp 
Ireland là quốc gia có chỉ số đổi mới sáng 
tạo top 16 thế giới. Với chỉ 34 cơ sở đào tạo 
đại học, nhưng Ireland cung cấp đến hơn 
5000 chương trình khác nhau với bằng cấp 
có giá trị quốc tế. 

Sinh viên tốt nghiệp đại học được cấp visa 
1 năm và tốt nghiệp thạc sỹ được cấp visa 2 
năm, sau đó sinh viên sẽ tiếp tục ở lại theo 
thời hạn trong hợp đồng lao động. Nhiều 
trường có tỉ lệ sinh viên có việc làm ngay 
sau tốt nghiệp lên đến trên 95%.

Cộng hòa Ireland nằm ở phía Tây nước Anh, có diện 
tích bằng ¼ Việt Nam với hơn 5 triệu dân. Ireland hiện 
là nước duy nhất trong liên minh Châu Âu sử dụng 
tiếng Anh là ngôn ngữ chính, có nền kinh tế rất phát 
triển, chính trị ổn định, xã hội an toàn thân thiện và 
chất lượng giáo dục hàng đầu.



trinity college 
dublin  (tcd)

Năm thành lập: 1592

Địa điểm: Thủ đô Dublin

Website: www.tcd.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 121

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 185

Số lượng sinh viên: 22.000 sinh viên từ 118 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 3.000+

GIỚI THIỆU CHUNG
 Đại học gần 500 năm tuổi TCD là đại học top 1 Ireland, đồng thời nằm trong top 81 đại học 

danh giá nhất thế giới (QS Rankings 2024). TCD tạo ra một môi trường tự do, nơi tư duy độc 
lập được đánh giá cao và mọi người đều được khuyến khích phát huy hết tiềm năng của 
mình. Trường thúc đẩy một môi trường đa dạng, liên ngành và hòa nhập, nơi nuôi dưỡng 
nghiên cứu đột phá, đổi mới và sáng tạo thông qua việc giải quyết các vấn đề có ý nghĩa 
toàn cầu.

 
Nằm trên một khuôn viên tuyệt đẹp có diện tích 50 héc-ta ngay tại trung tâm thành phố 
Dublin, TCD là nơi học tập của 22.000 sinh viên đại học và sau đại học thuộc tất cả các 
ngành chính trong lĩnh vực nghệ thuật và nhân văn, kinh doanh, luật, kỹ thuật, khoa học và 
khoa học, công nghệ sức khỏe. Trong đó, 22 ngành đào tạo tại TCD thuộc top 100 thế giới.

Tại sao lựa chọn TCD? 

 

 

 

 

HỌC PHÍ

CÁC TRƯỜNG
TRỰC THUỘC 

TCD có ba trường thành viên chính: 
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XẾP HẠNG
 Top 1 Ireland, top 81 đại 

học danh giá nhất thế giới 
(QS 2024) 

 Top 21 thế giới về Ngôn 
ngữ và Văn học Anh

 Top 26 thế giới về Dược 

 Top 26 thế giới về Điều 
dưỡng

 Top 40 thế giới về Nghệ 
thuật biểu diễn

 Top 59 thế giới về Luật 

Và nhiều ngành khác nằm trong 
top 100 thế giới

• TCD dẫn đầu Ireland về hầu hết các ngành 
đào tạo với chất lượng giáo dục tuyệt vời, 
đề xao tư duy độc lập, tự chủ và sáng tạo.

• Top 1 tại Ireland về uy tín với các nhà tuyển 
dụng và thành tựu của sinh viên sau tốt 
nghiệp.

• Vị trí tuyệt đẹp tại thủ đô Dublin - là trung 
tâm kinh tế tài chính công nghệ của 
Ireland.

• Truyền thống nghiên cứu của TCD đã sản 
sinh ra một số bộ óc xuất sắc và sáng tạo 
nhất thế giới, bao gồm các nhà văn Oscar 
Wilde và Samuel Beckett (giải Nobel), các 
nhà khoa học William Rowan  Hamilton và 
Ernest Walton (giải Nobel), nhà tư tưởng 
chính trị Edmund Burke, và  cựu Tổng 
thống Ireland Mary Robinson.  

• Truyền thống này vẫn tiếp tục được thể 
hiện ngày nay trong văn hóa học thuật, 
đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp và cam 
kết cải cách xã hội của nhà trường hiện 
nay.

Trường Nghệ thuật, Nhân văn 
và Khoa học xã hội (bao gồm 
cả ngành Kinh tế)

Trường Khoa học, Công nghệ, 
Kỹ thuật và Toán học

Trường Khoa học sức khỏe

Lĩnh vực Cử nhân Thạc sĩ

Khoa học sức khoẻ €21.570 - €39.370 €18.180 - €22.800

Khoa học, công nghệ và kỹ thuật €18.250 - €25.680 €18.300 - €49.636

Kinh tế, kinh doanh và quản lý €21.570 - €28.250 €20.153 - €27.620

Luật, giáo dục và nhân văn € 19.720 €22.350 - €25.500

Học bổng Xin vui lòng liên hệ  SmartA  để được tư vấn về
học bổng mới nhất của trường.



University 
College of 
Dublin (UCD)
GIỚI THIỆU CHUNG

 UCD là một trong những đại học nghiên cứu hàng đầu ở châu Âu, nằm trong top 1% đại 
học hàng đầu thế giới và là đại học có tính quốc tế cao nhất ở Ireland với số lượng sinh viên 
quốc tế đến từ 152 quốc gia, chiếm gần 30 % tổng số sinh viên. 

 
Cơ sở chính của UCD tại Dublin có diện tích lên đến 133 ha với hệ thống cơ sở vật chất hàng 
đầu thế giới, bao gồm Trung tâm Khoa học UCD O’Brien, Trường Luật UCD Sutherland, 
Trường Kinh doanh UCD Lochlan Quinn, Trung tâm Kinh doanh UCD Moore và Trung tâm 
Sinh viên UCD. 

UCD được công nhận toàn cầu về sự xuất sắc trong giảng dạy với 4 ngành đào tạo thuộc 
top 50 thế giới. Là một trong các đại học hàng đầu Ireland, với các thế mạnh riêng cùng sự 
đa dạng về ngành và chuyên ngành đào tạo, UCD đóng góp quan trọng vào sự thịnh vượng 
của Ireland và thế giới.

 

 

 

 

HỌC PHÍ

XẾP HẠNG
 Top 126 trong bảng xếp hạng các 

đại học hàng đầu thế giới.

 Top 50 thế giới về Ngôn ngữ Anh và 
Quản lý thông tin thư viện.

 Top 100 thế giới về Luật và Điều 
dưỡng.

 Top 150 thế giới về Tài chính & Kế 
toán, Kỹ thuật điện & Điện tử.

 Top 200 thế giới về Kinh doanh và 
Quản lý.

 Top 200 thế giới về Khoa học máy 
tính và Hệ thống thông tin.

Nguồn: QS Rankings 2025

Năm thành lập: 1854

Địa điểm: Thủ đô Dublin

Website: www.ucd.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 148

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 238

Số lượng sinh viên: 38.000 sinh viên từ 152 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 4.138

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC
 Trường Nghệ thuật và Nhân văn

 Trường Kinh doanh

 Trường Kỹ thuật và Kiến trúc 

 Trường Khoa học Sức khỏe và Nông nghiệp
                                                           

 Trường Khoa học Xã hội và Luật

  Trường Khoa học tự nhiên

• Top 1% đại học hàng đầu thế giới

• Top 1 Ireland về công bố kết quả 
nghiên cứu và doanh thu từ 
nghiên cứu

• Top 1 Ireland về việc làm của sinh 
viên sau tốt nghiệp

• Mạng lưới 224.000 cựu sinh viên 
trên toàn câu

Lĩnh vực Cử nhân Thạc sĩ

Tại sao lựa chọn 
UCD? 

Khoa học sức khoẻ €27.720 - €29.100 €27.520 - €29.100

Khoa học, công nghệ và kỹ thuật €17.640 - €29.100 €18.860 - €29.100

Kinh tế, kinh doanh và quản lý €22.600 - €25.840 €22.600 - €27.450

Luật, giáo dục và nhân văn €22.600 - €25.840 €22.600 - €27.450



University
of galway (ug)
GIỚI THIỆU CHUNG

 Thành lập năm 1845 bởi Nữ hoàng Victoria, UG là một trong những đại học nghiên cứu 
danh tiếng hàng đầu ở Ireland. UG còn là thành viên của Nhóm Coimbra, một mạng lưới 
gồm 40 đại học lâu đời ở châu Âu.

 Khuôn viên của UG rộng 105 ha, toạ lạc ở thành phố Galway, được tạp chí Lonely Planet 
bình chọn trong Top 5 thành phố Du lịch thế giới năm 2020. Galway cũng được chọn là Thủ 
đô Văn hóa của Châu Âu năm 2020.

Năm thành lập: 1845

Địa điểm: Thành phố Galway

Website: www.universityofgalway.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 70

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 170

Số lượng sinh viên: 19000 sinh viên từ hơn 120 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 2.650

XẾP HẠNG
 Top 258 trong bảng xếp hạng các 

đại học hàng đầu thế giới.

 Top 100 thế giới về Điều Dưỡng

 Top 100 thế giới về Luật và Quản trị 
khách sạn

 Top 300 thế giới về Dược, Hóa dược, 
Công nghệ và Kỹ thuật

 Top 350 thế giới về Khoa học máy 
tính và Hệ thống thông tin

 Top 350 thế giới về Kinh doanh và 
Quản lý

Nguồn: QS Rankings 2025

Tại sao lựa chọn UG? 

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ

CÁC KHOA NGÀNH TRỰC THUỘC
 Trường Kinh doanh

 Trường Kỹ thuật và Kiến trúc 

 Trường Khoa học Sức khỏe và Nông nghiệp
                   

 Trường Khoa học Xã hội và Luật

 Trường Khoa học tự nhiên

• Top 2% đại học hàng đầu thế giới

• Top 1 Ireland, Top 10 châu Âu và 
Top 38 thế giới về phát triển bền 
vững 

• 03 lần được tờ Sunday Times  
University Guide vinh danh là 
“Đại học của năm)

• Top 30 khu học xá đẹp nhất   
châu Âu

• 98% sinh viên có việc làm hoặc 
học tiếp lên bậc cao hơn ngay 
sau tốt nghiệp

Khoa học sức khoẻ

Khoa học, công nghệ và kỹ thuật

Kinh tế, kinh doanh và quản lý 
khách sạn

Luật, giáo dục và nhân văn, nghệ 
thuật

€ 19.500 - € 26.500 €17.500 - €23.500

€ 20.500 - € 26.500 €15.000 - €27.500

€ 14.500 - € 18.500 €14.500 - €20.000

€ 18.500 - € 20.500 €18.500 - €20.000

Lĩnh vực Cử nhân Thạc sĩ



Shannon College of 
Hotel Management

GIỚI THIỆU CHUNG

 Shannon College of Hotel Management, được thành lập vào năm 1951, là trường đại học 
duy nhất ở Ireland chuyên về Quản lý Khách sạn, trực thuộc Đại học Galway, thuộc top 101 
-150 thế giới về đào tạo ngành quản trị du lịch khách sạn (QS Ranking 2024). 

 Trọng tâm trong triết lý giảng dạy của trường là tập trung vào việc đào tạo thực hành 
chuyên sâu dựa trên nền tảng kiến thức kinh doanh sâu rộng và các chương trình thực tập 
quốc tế (có lương), đảm bảo rằng sinh viên tốt nghiệp với bằng cấp, kỹ năng và thái độ làm 
việc được các doanh nghiệp săn đón.

Năm thành lập: 1951

Địa điểm: Thành phố Shannon

Website: https://www.universityofgalway.ie/shannoncollege

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 09

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 03

HỌC PHÍ

 

 

 

 

Xin vui lòng liên hệ SmartA 
để được tư vấn về học bổng 
mới nhất của trường.

Học bổng
• Shannon có mỗi quan hệ đối tác 

thân thiết lâu dài với nhiều tập 
đoàn, khách sạn lớn trên toàn thế 
giới. Trong quá trình thực tập, 
ngay từ năm thứ 2 sinh viên đã 
được thực tập tại các khách sạn ở 
Ireland và năm cuối có cơ hội làm 
việc tại hơn 120 khách sạn ở 17 
quốc gia trên thế giới

• Sinh viên tốt nghiệp Shannon 
hiện đang làm việc cho nhiều 
khách sạn danh tiếng với tỉ lệ 
100% có việc làm tại thời điểm tốt 
nghiệp

• Bằng cấp được công nhận toàn 
cầu. Shannon College là thành 
viên của Hội đồng quốc tế về 
Giáo dục khách sạn, Nhà hàng 
(International CHRIE)

Tại sao lựa chọn
Shannon? 

Năm 1 € 14.500

Năm 2 € 4.500 € 23.500

Năm 3 € 14.500

Năm 4 € 14.500

Năm 5 Miễn phí
€ 2.500 –               
€ 50.000

Tổng € 48.000

Hệ cử nhân Học phí Lương thực
tập ước tính 



 

University 
College 
cork (UCc)
GIỚI THIỆU CHUNG

 Thành lập năm 1845, UCC là đại học toàn diện và dẫn đầu Ireland về nghiên cứu theo định 
hướng toàn cầu. UCC toạ lạc tại Cork là thành phố có diện tích lớn nhất Ireland, đồng thời 
là trung tâm của ngành dược tại Châu Âu 

 UCC có tiêu chuẩn chất lượng giảng dạy rất cao và cơ sở vật chất hiện đại, đặc biệt là thư 
viện và hệ thống phòng thí nghiệm thuộc đẳng cấp quốc tế. UCC cung cấp các chương 
trình đào tạo được công nhận quốc tế ở tất cả các ngành. 

 UCC còn là một trong những tổ chức nghiên cứu hàng đầu ở Ireland có sự hợp tác chặt chẽ 
với các doanh nghiệp uy tín tại Ireland cũng như Châu Âu. UCC là đại học đầu tiên ở Ireland 
được công nhận là đại học xanh và thân thiện với môi trường vào năm 2010.

Năm thành lập: 1845

Địa điểm: Thành phố Cork

Website: www.ucc.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 119

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 156

Số lượng sinh viên: 24.195 sinh viên từ hơn 130 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 3.400

HỌC PHÍ

Nguồn: QS Rankings 2025

 

 

 

 

 

 

XẾP HẠNG
 Top 273 trong Bảng xếp hạng các 

đại học hàng đầu thế giới.

 Top 32 thế giới về Điều dưỡng.

 Top 73 thế giới về Luật.

 Top 94 thế giới về Dược và Hoá 
dược.

 Top 251 - 300 thế giới về Tài chính - 
Kế toán.

 Top 318 thế giới về Kinh doanh và 
Quản lý.

 Top 301 - 350 thế giới về Khoa học 
máy tính và Hệ thống thông tin.

CÁC TRƯỜNG TRỰC THUỘC
 Trường Nghệ thuật, Nghiên cứu Celtic và Khoa học Xã hội

 Trường Kinh doanh và Luật 

 Trường Y và Khoa học sức khỏe

 Trường Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ Thực phẩm  

Lĩnh vực Cử nhân Thạc sĩ

Khoa học sức khoẻ € 19.100 - € 26.500 € 17.500 - € 23.500

Khoa học, công nghệ và kỹ thuật € 17.000 - € 26.000 € 15.000 - € 27.500

Kinh tế, kinh doanh và quản lý € 21.000 - € 23.500 € 14.500 - € 20.000

Nghệ thuật, giáo dục và nhân 
văn, giáo dục thể chất

€ 17.000 - € 23.500 € 18.500 - € 20.000

▪ Top 2% đại học hàng đầu thế giới

▪ Top 50 châu Âu về chất lượng giảng 
dạy (theo THE)

▪ Đại học đầu tiên ở Ireland đạt tiêu 
chuẩn 5 sao (QS Stars 2016)

▪ UCC là trường đại học đầu tiên trên 
toàn cầu nhận được giải thưởng 
Ngôi trường xanh do Quỹ giáo dục 
môi trường sáng lập. 

▪ 5 lần được Sunday Times University 
Guide vinh danh là “Đại học của 
năm”

▪ 96% sinh viên có việc làm hoặc học 
tiếp bậc cao hơn

Tại sao lựa chọn
UCC? 



DUBLIN CITY
UNIVERSITY
(DCU)

 Thành lập năm 1975, DCU là một đại học năng động với sứ mệnh thay đổi cuộc sống 
và xã hội thông qua giáo dục, nghiên cứu và đổi mới. DCU đạt được danh tiếng toàn 
cầu về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu và gắn kết xã hội. 

 DCU hướng đến giải quyết những thách thức mà thế giới đang đối mặt, phát triển 
nhân tài và kiến tạo tri thức mà xã hội cần. DCU có ba cơ sở đào tạo, một trung tâm 
thể thao và một trung tâm sáng tạo ở trung tâm thành phố Dublin. 

 DCU đào tạo ra những sinh viên toàn diện, được săn đón và sẵn sàng đáp ứng yêu 
cầu của thị trường lao động. Hơn 80% sinh viên của DCU có kỳ thực tập hoặc trao 
đổi ở nước ngoài.

 

 

 

 

 

Tại sao lựa chọn DCU? 

 

 

 

 
Nguồn: QS Rankings 2025

 

 

 

 

• Top 23 toàn cầu và Top 1 Ireland về 
tỉ lệ việc làm ngay sau tốt nghiệp

• Top 5 đại học hàng đầu Ireland; 
Top 1 Ireland về hướng nghiệp và 
tích hợp thực tập vào đào tạo.

• 80% chương trình đào tạo có thực 
tập hưởng lương.

• 95% sinh viên có việc làm hoặc 
học tiếp lên bậc cao hơn ngay sau 
tốt nghiệp

Top 4 Ireland trong Bảng xếp hạng 
đại học hàng đầu thế giới.

Top 59 trong Bảng xếp hạng đại 
học trẻ toàn cầu của THE.

Top 200 thế giới về Tài chính và 
Kế toán.

Top 300 thế giới về Kinh doanh và 
Quản lý, Khoa học máy tính và 
Hệ thống thông tin.

GIỚI THIỆU CHUNG

CÁC TRƯỜNG, KHOA TRỰC THUỘC
Trường Kinh doanh DCU

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Viện đào tạo Giáo dục

Khoa kỹ thuật và máy tính

Khoa Khoa học và sức khỏe

Năm thành lập: 1975

Địa điểm: Thủ đô Dublin

Website: www.dcu.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 200

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 1200

Số lượng sinh viên: 18.000 sinh viên từ 122 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 1.690

XẾP HẠNG

HỌC PHÍ

Lĩnh vực Cử nhân Thạc sĩ

Khoa học sức khoẻ € 15.000 - € 19.200 € 16.000 - € 17.000

Khoa học, công nghệ và kỹ thuật € 16.000 - € 18.600 € 16.500 - € 25.000

Kinh tế, kinh doanh và quản lý € 15.000 - € 18.600 € 17.600 - € 18.100

Luật, giáo dục và nhân văn € 15.400 - € 16.000 € 8.000 - € 19.908



University of 
limerick
 (Ul)

 

 Với mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp, UL vượt trội trong các hoạt động nghiên cứu 
và chuyển giao các kết quả nghiên cứu học thuật vào thực tiễn, mang lại lợi ích cho xã hội.

 Chương trình Co-op (Co-operative Education) của UL là một trong những chương trình 
Co-op lớn nhất tại châu Âu, tạo điều kiện cho hơn 2.000 sinh viên thực tập hưởng lương từ 
6 - 8 tháng tại các doanh nghiệp trên toàn cầu, giúp sinh viên tích luỹ kinh nghiệm và tăng 
cơ hội việc làm. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp UL có việc làm cao hơn 15% so với mức trung bình 
toàn quốc.

 Với chương trình Erasmus+ lớn nhất ở Ireland, UL có tầm ảnh hưởng lớn ở châu Âu và trên 
thế giới. Một cuộc khảo sát tại Ireland gần đây đã bình chọn UL với tỷ lệ hài lòng 85%.

Năm thành lập: 1972

Địa điểm: Thành phố Limerick

Website: www.ul.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 50

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 200

Số lượng sinh viên: 18.000 sinh viên từ hơn 130 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 2.000

Tại sao lựa chọn UL? 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Cử nhân Thạc sĩ

Khoa học sức khoẻ €11.900 - € 26.900 € 7.500 - € 24.814

Khoa học, công nghệ và kỹ thuật € 21.000 - € 21.000 € 18.080 - € 20.700

Kinh tế, kinh doanh và quản lý € 15.360 - € 16.400 € 17.544 - € 19.578

Luật, giáo dục và nhân văn € 16.400 - € 21.000 € 6.900 - € 18.800

HỌC PHÍ

XẾP HẠNG
 Top 72 trong Bảng xếp hạng đại học 

trẻ toàn cầu của THE.

 Top 51- 100 thế giới về Điều dưỡng.

 Top 101- 150 thế giới về Giáo dục và 
Đào tạo.

 Top 251 - 300 thế giới về Luật.

 Top 351 - 400 thế giới về Kinh doanh 
và Quản lý.

 Top 401 - 450 thế giới về Khoa học 
máy tính và Hệ thống thông tin.

CÁC TRƯỜNG 
TRỰC THUỘC

 Trường Kinh doanh Kemmy

 Khoa Khoa học giáo dục và sức khỏe (bao gồm cả Trường Y)

 Khoa Khoa học và công nghệ
 

 Khoa Nghệ thuật và Khoa học xã hội - nhân văn

Nguồn: QS Rankings 2025

UL là một trong những đại 
học nghiên cứu hàng đầu ở 
Ireland, cung cấp các 
chương trình đào tạo đại 
học và sau đại học trong các 
lĩnh vực khoa học công 
nghệ, khoa học xã hội và 
nhân văn, khoa học giáo dục 
và sức khỏe, kinh doanh,.....

GIỚI THIỆU CHUNG

• Top 1 Ireland về trải nghiệm sinh 
viên

• Chương trình Co-op lớn nhất tại 
Ireland với mạng lưới 1700 nhà 
tuyển dụng.

• 96% sinh viên có việc làm ngay 
sau tốt nghiệp

• Đại học của năm 2019 (vinh 
danh bởi Sunday Times Univer-
sity Guide).

• Khu học xá “tuyệt nhất Ireland” 
với bể bơi tiêu chuẩn Olympic.



Technological 
University 
Dublin (TU Dublin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lĩnh vực Cử nhân Thạc sĩ

€ 13.500 – € 21.886 € 9.750 - € 21.750

€ 14.500 € 14.500 - € 21.750

€ 13.500 – € 14.500 € 11.000 - € 27.000

€ 13.500 € 9.000 - € 27.000

€ 13.500 € 13.500 - € 20.250

€ 12.500 – € 13.500

HỌC PHÍ

 

 

 

 

 

 

 

TU Dublin được thành lập chính thức năm 2019 sau hơn 7 năm hợp tác giữa 3 học viện 
công nghệ lớn hàng đầu Ireland: Học viện Công nghệ Blanchardstown, Học viện Công 
nghệ Dublin và Học viện Công nghệ Tallaght. 

Là trường Đại học công nghệ đầu tiên và lớn nhất Ireland với 3 campus hiện đại tọa lạc ở 
trung tâm thủ đô Dublin. Thông qua kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng lớn, TU Dublin hiện 
đang đầu tư hơn 500 triệu euro vào các cơ sở vật chất hiện đại, được trang bị công nghệ 
tiên tiến nâng cao trải nghiệm của sinh viên

Bên cạnh việc là đơn vị tiên phong trong các ngành STEM, trường cũng phát triển mạng 
lưới kinh doanh, truyền thông, nghệ thuật ẩm thực, và nghệ thuật sáng tạo và biểu diễn, 
v.v...

Các hoạt động chuyển giao công nghệ và ươm 
tạo doanh nghiệp từng đoạt giải thường của TU 
Dublin đã tạo ra hơn 400 doanh nghiệp bền 
vững giá trị kinh tế gần 700 triệu euro.

 Các ngành công nghệ 

GIỚI THIỆU CHUNG

CÁC NGÀNH
THẾ MẠNH 

Tại sao lựa chọn 
TU Dublin? 

Khoa học sức khoẻ

Khoa học, công nghệ và kỹ thuật, 
kiến trúc, quản lý môi trường

Kinh tế, luật, kinh doanh và quản lý

Giáo dục và nhân văn, âm nhạc

Nghệ thuật sáng tạo, thiết kế và 
truyền thông

Thể dục thể thao

Tài chính - Kế toán

Quản trị kinh doanh, quản trị 
du lịch, khách sạn

Marketing và tổ chức sự kiện

Luật

Truyền thông

• Đại học công nghệ đầu tiên và lớn 
nhất Ireland

• Dẫn đầu trong các chương trình 
đào tạo STEM

• Bằng cấp được công nhận toàn thế 
giới

• Các chương trình trao đổi quốc tế, 
các dự án nghiên cứu hợp tác lớn

• Đi đầu trong việc triển khai Mục 
tiêu phát triển bền vững

Năm thành lập: Chính thức năm 2019 sau lịch sử 130 
năm

Địa điểm: Thủ đô Dublin

Website: www.tudublin.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 166

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: 158

Số lượng sinh viên: 28.500 sinh viên với hơn 3000 sinh 
viên quốc tế từ hơn 140 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: Hơn 3.000 người



 

GIỚI THIỆU CHUNG
 

 

 

south east
technological
university (setu)

 

 

 

 

 

 

CÁC NGÀNH 
THẾ MẠNH
 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ

Chương trình cử nhân:  € 13.500 - € 14.500

Chương trình thạc sĩ:     € 14.000 - € 15.000

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai học viện công nghệ lâu đời là Carlow và Waterford, 
SETU là một trong 5 đại học công nghệ lớn nhất của Ireland. SETU cung cấp các chương  
trình đào tạo đa dạng ở bậc cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ trong các lĩnh vực Khoa học máy tính  
và hệ thống thông tin, Kỹ thuật, Khoa học, Khoa học sức khỏe, Kinh doanh, Nghệ thuật, 
Khoa học xã hội, nhân văn.

SETU chú trọng trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để nâng cao 
năng lực cạnh tranh khi tham gia thị trường lao động. Sinh viên quốc tế tại SETU được 
tham gia nhiều hoạt động và câu lạc bộ để đạt được cả mục tiêu học tập và hội nhập.

Thông qua giáo dục toàn diện và nghiên cứu chất lượng cao, SETU thúc đẩy đổi mới, trao 
quyền cho cộng đồng và tác động chuyển đổi cho vùng Đông Nam của Ireland. SETU, với 
tư cách là một đại học công nghệ hàng đầu ở Ireland, liên tục cải tiến chất lượng giảng dạy, 
nghiên cứu, đổi mới và sáng tạo, được thực hiện qua hệ thống quản trị và vận hành hiệu 
quả. Theo đó, SETU góp phần phát triển vùng Đông Nam của Ireland trở thành một khu 
vực đổi mới và sáng tạo đạt đẳng cấp thế giới.

Năm thành lập: 1970

Địa điểm: Waterford, Carlow, Wexford, 
Wicklow và Kilkenny

Website: www.setu.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 140

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: +150

Số lượng sinh viên: 15.000 sinh viên từ hơn 112 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 2.000

Điện; Điện tử; Tự động hóa; Năng 
lượng tái tạo

Dược bào chế; Điều dưỡng; Khoa 
học sức khỏe; Tâm lý

Khoa học máy tính và Hệ thống 
thông tin

Khoa học dữ liệu

Thiết kế và Kiến trúc

Quản trị khách sạn, du lịch và 
nghệ thuật ẩm thực

Khoa học và Quản lý thể thao

Kinh doanh; Marketing; Tài chính; 
Kế toán; Quản trị nhân sự

Tại sao lựa chọn 
SETU? 

• Chất lượng đào tạo và cơ sở vật 
chất tuyệt vời

• Cộng đồng sinh viên đa văn hóa 
đến từ 112 quốc gia.

• Nhiều cơ hội nghiên cứu khoa 
học cho sinh viên

• Chú trọng đào tạo kỹ năng giúp 
sinh viên hội nhập môi trường 
doanh nghiệp

• Mạng lưới đối tác toàn cầu tại 45 
quốc gia tạo cơ hội trao đổi 
quốc tế

• Chất lượng cuộc sống cao với 
chi phí sinh hoạt vô cùng hợp lý

HỌC BỔNG Xin vui lòng liên hệ  SmartA  để được tư vấn về học bổng 
mới nhất của trường



National 
College of 
Ireland (NCI)
GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

National College of Ireland (NCI) được thành lập vào năm 1951, là trường đại học phi lợi 
nhuận được chính phủ tài trợ.

Tọa lạc ở ngay bên Dublin Docks – Bến tàu Dublin, là trái tim của thủ đô Ireland – trung tâm 
tài chính và IT lớn nhất Ireland, nơi tập trung mọi hoạt động giao thương của đất nước được 
mệnh danh là “Ngọc lục bảo của thế giới”

Trường được QS Stars xếp hạng 5 sao về chất lượng giáo dục, chất lượng giảng viên, cơ sở 
vật chất và dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

CÁC NGÀNH
THẾ MẠNH 

Năm thành lập: 1951

Địa điểm: Thủ đô Dublin

Website: https://www.ncirl.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: +80

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: +100

Số lượng sinh viên: 6.000 sinh viên từ hơn 121 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 431

Kinh doanh

Quản lý

Quản trị nhân sự

Marketing 

Tài chính - Kế toán

Công nghệ tài chính

Phân tích dữ liệu

Điện toán đám mây

An ninh - an toàn thông tin

Trí tuệ nhân tạo

Tâm lý học

Giáo dục

HỌC PHÍ

• Nằm ở trung tâm Dublin, cách 
trụ sở Google, Facebook,      
LinkedIn, Twitter vài phút đi bộ.

• Cơ sở vật chất hiện đại

• Các khóa học thực tiễn và đón 
đầu xu hướng công nghệ

• Quy mô lớp học nhỏ, tương tác 
cao

• Môi trường thân thiện với sinh 
viên quốc tế

• Được trao danh hiệu trường học 
“Best for job” hơn 96% sinh viên 
NCI có việc làm hoặc tiếp tục 
bậc học cao hơn ngay sau tốt 
nghiệp

Tại sao lựa chọn NCI? 

Chương trình cử nhân: € 10.000
Chương trình thạc sĩ: € 17.000

HỌC BỔNG Xin vui lòng liên hệ  SmartA  để được tư vấn về
học bổng mới nhất của trường.



Griffith 
College
GIỚI THIỆU CHUNG

 

 

 

 

 

 

 

Năm thành lập: 1974

Địa điểm: Thủ đô Dublin, TP. Cork và Limerick

Website: www.griffith.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: 306

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: +300

Số lượng sinh viên: 7.000 sinh viên từ hơn 100 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 3.977

CÁC NGÀNH 
THẾ MẠNH

 

 

 

 

 

 

 

 

HỌC PHÍ

Chương trình cử nhân:      € 12.000

Chương trình thạc sĩ:         € 14.000

(riêng khoa học sức khỏe) : € 16.000

Xin vui lòng liên hệ SmartA  
để được tư vấn về học bổng 
mới nhất của trường.

HỌC BỔNG

Kinh doanh

Luật

Báo chí và truyền thông

Công nghệ thông tin 

Thiết kế

Quản trị khách sạn

Khoa học máy tính

• Một trong những đại học tư thục 
lớn nhất tại Ireland.

• Được trao tặng danh hiệu Vàng bởi 
ACCA

• Được trao các giải thường quốc tế 
và quốc gia trong các lĩnh vực đào 
tạo

• Chương trình thạc sĩ học tại 3 quốc 
gia: Pháp, Đức và Ireland.

• Hơn 200 khóa học đáp ứng nhu cầu 
đa dạng của người học.

Thành lập năm 1974, Griffith College là một trong những đại học tư thục lớn nhất 
Ireland. Griffith College có các cơ sở đào tạo tại Dublin, Cork và Limerick. Trong đó, 
cơ sở tại Dublin có quy mô lớn nhất, với hơn 7.000 sinh viên bản địa và quốc tế đến 
từ hơn 100 quốc gia.

Griffith College hợp tác với hơn 140 đối tác tại Mỹ, Đức, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Na 
Uy, Ý, Trung Quốc, Ấn Độ,... nhằm mang lại cơ hội trao đổi cho sinh viên. Griffith 
College cung cấp các chương trình đào tạo đại học và sau đại học với văn bằng 
được công nhận toàn cầu. 

Tại sao lựa chọn
Griffith College?



CÁC NGÀNH 
THẾ MẠNH
 Tài chính - Kế toán

 Nghệ thuật

 Quản trị kinh doanh 

 Công nghệ thông tin

 Luật

 Marketing và Tổ chức sự kiện

 Truyền thông

 Tâm lý học

Dublin 
Business
School (dbs)
GIỚI THIỆU CHUNG

 Đại học tư thục lớn nhất Ireland.
 Được công nhận bởi AACSB, EQUIS, AMBA, QQI, CIM.
 Toạ lạc ở vị trí trung tâm của thủ đô Dublin.
 Cộng đồng đa văn hoá với hơn 9.000 sinh viên đến từ hơn 70 quốc gia.
 Đời sống học đường sôi động với hơn 60 câu 

      lạc bộ và hội nhóm sinh viên. 
 Hơn 100 chương trình đào tạo được 

      kiểm định quốc tế.
 Truyền thống 48 năm giáo dục 

      chất lượng cao.

Tại sao lựa chọn 
DBS? 

 

 

 

 

 

 

Năm thành lập: 1975

Địa điểm: Thủ đô Dublin

Website: https://www.dbs.ie

Số lượng chương trình đào tạo đại học: +100

Số lượng chương trình đào tạo sau đại học: +120

Số lượng sinh viên: 9.000 người đến từ hơn 70 quốc gia

Số lượng giảng viên và nhân viên: 715

HỌC PHÍ

Chương trình cử nhân:    € 10.500 
Chương trình thạc sĩ:       € 14.500

HỌC BỔNG

• Trường học được QS xếp hạng 4 
sao (QS Star)

• Bằng cấp được công nhận bởi 
nhiều tổ chức nghề nghiệp 
quốc tế

• Chương trình thiết kế gắn với 
nhu cầu thực tiễn của ngành

• Tập trung vào các kỹ năng để 
sinh viên phát triển sự nghiệp 
tương lai

• Có mối quan hệ chặt chẽ với 
mạng lưới lớn các doanh nghiệp

• Dịch vụ sinh viên tuyệt vời

Xin vui lòng liên hệ  SmartA  để được tư vấn về học bổng 
mới nhất của trường



 

ONCAMPUS
GIỚI THIỆU CHUNG

 Để ứng tuyển vào nhiều đại học danh tiếng tại Ireland, sinh viên Việt Nam phải đáp 
ứng một trong các điều kiện là tốt nghiệp trường trung học phổ thông hệ chuyên 
với điểm số rất cao, hoàn thành chương trình trung học phổ thông theo hệ quốc 
tế (như IB, A Level), hoàn thành ít nhất năm 1 của đại học hoặc hoàn thành chương 
trình dự bị đại học (foundation) được các đại học này công nhận.

 Oncampus là cầu nối đặc biệt giữa sinh viên quốc tế và nhiều đại học danh tiếng 
tại Anh, châu Âu và Ireland. Thành lập dựa trên sự hợp tác giữa Tập đoàn Giáo dục 
Cambridge (kiểm định bởi QAA, tổ chức giáo dục đầu tiên cung cấp chương trình 
dự bị đại học tại Anh Quốc) và nhiều đại học hàng đầu thế giới, Oncampus cung 
cấp các chương trình dự bị đại học chất lượng cao, giúp sinh viên quốc tế đạt được 
yêu cầu đầu vào của đại học mơ ước.

 Oncampus nằm ngay trong khuôn viên của các đại học 
đối tác giúp sinh viên trải nghiệm môi trường đại học 
thực thụ trong suốt chương trình học.

Năm thành lập: 1845

Địa điểm: Thành phố Maynooth

Website: https://www.oncampus.global

HỌC PHÍ

 

€ 15.790

 ∙ Là 1 trong 2 chương trình dự bị tại Ireland được chứng nhận bởi QQI 
(Quality & Qualifications Ireland), theo hệ thống tín chỉ châu Âu 
(ECTS), được công nhận toàn cầu, chuyển tiếp thuận lợi vào 12 đại 
học hàng đầu Ireland. 

 ∙ Sinh viên được làm thêm 20 giờ/tuần trong thời gian học và 40 
giờ/tuần trong kỳ nghỉ (các chương trình không có chứng chỉ 
QQI tại Ireland không được phép làm thêm là một quy định quan 
trọng mà sinh viên cần lưu ý). 

 ∙ Trên hành trình với On campus, 
sinh viên được tận tình hướng 
dẫn và giải đáp bởi đội ngũ 
giáo viên và chuyên viên 
kinh nghiệm trong và 
cả ngoài lớp học.

Tại sao lựa chọn chương trình dự bị
đại học tại Oncampus Ireland? 

HỌC BỔNG

Xin vui lòng liên hệ  SmartA  
để được tư vấn về học bổng 
mới nhất của trường.



 

 

 

SmartA là kết quả tâm huyết của những tư vấn viên có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực giáo dục, hướng nghiệp và du học. Gắn bó với nghề nhiều năm, niềm vui của chúng tôi 
là được đồng hành cùng các bạn học sinh và gia đình các bạn ở một trong những chặng 
đường có tính trọng đại nhất trong đời.

Chữ A trong SmartA hướng tới 3 giá trị mà chúng tôi cho là cốt lõi trong đời, cũng là điều mà 
chúng tôi mong có thể truyền được tới các bạn trẻ mà mình tư vấn:

• Adaptability (khả năng và kỹ năng thích ứng): Điều mà chúng tôi nhận ra là yếu tố quan 
trọng nhất cho sự tồn tại và phát triển.

• Adversity Quotient (chỉ số vượt khó): Không chỉ thể hiện khả năng thích ứng, trí thông 
minh sáng tạo, mà còn là ý chí, là bản lĩnh và nghị lực, vượt qua mọi nghịch cảnh chắc 
chắn sẽ đến dù sớm hay muộn trong đời.

• Advance (sự tiến bộ, tiến bước): Là điều mà chúng tôi luôn mong mỏi ở mỗi bạn học sinh 
mà chúng tôi có duyên được gặp, được tư vấn. Mong các bạn luôn tiến tới, vượt qua mọi 
chông gai, và không bao giờ quên đi tâm nguyện ban đầu của thời học sinh trong sáng 
như khi chúng tôi may mắn được gặp các bạn.

Nguyện cho các bạn học sinh đều “chân cứng đá mềm”, vượt qua mọi chông gai, có thể thích 
ứng, hoà nhập, vượt khó, và tiến bước!

VỀ SMARTA

 

 

 

HỖ TRỢ HOÀN TOÀN 
MIỄN PHÍ TỪ SMARTA
(DU HỌC CHÂU ÂU, CANADA, AUSTRALIA, USA, SINGAPORE)

 

 

 

 

 

  
 

 
 

 

 

  
 

 

Tư vấn chọn ngành, chọn trường và giải đáp tất cả thắc mắc về yêu 
cầu đầu vào, học bổng, v.v....

Hỗ trợ bạn chuẩn bị hồ sơ xin thư mời học, học bổng của nhà trường

Hỗ trợ, hướng dẫn các bạn thủ tục đóng học phí và xin visa tới các 
quốc gia du học

Hướng dẫn các thủ tục trước khi lên đường cho bạn.

Hỗ trợ, kết nối với bạn trong suốt quá trình học tập tại các quốc gia và 
sau khi ra trường, gia hạn visa.

        Địa chỉ tại Hà Nội: Tầng 4, Tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung 
Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 098 634 5518

       Địa chỉ TP.Hồ Chí Minh: Toà nhà Lim Tower 3, 29A Nguyễn Đình Chiểu, 
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
Hotline: 098 938 7836  

        Địa chỉ tại Châu Âu: Lisdonagh, Bishop O'donnell Road, Galway, Ireland
Hotline: +353 0877 394 208

        Địa chỉ tại Canada: 1322 Rockland Ave, Victoria, BC V8S 1V6, Canada

WebsiteFanpage

Website:

Fanpage: Du học thông minh SmartA
Kết nối du học Pháp
Kết nối du học Ireland
Kết nối du học và định cư Canada

http://smarta.vn


